
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2

1 TRẦN KHÁNH AN Nam 13/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

2 NGUYỄN GIA BẢO Nam 12/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

3 PHẠM VÕ HOÀNG CHÂU Nữ 27/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

4 LÊ THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 10/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

5 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN Nữ 09/02/2009 Quảng Ngãi 1 4

6 NGUYỄN MỸ DUYÊN Nữ 27/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

7 ĐẶNG HOÀNG HẢI Nam 27/03/2009 Quảng Ngãi 1 5

8 TRẦN GIA HÀO Nam 03/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

9 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 11/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

10 Lâm Việt Hoàng Nam 18/12/2009 Quảng Ngãi 1 2

11 NGUYỄN BẢO DUY HƢNG Nam 14/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

12 BÙI HUỲNH HOÀI HƢNG Nam 19/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

13 TỪ TUẤN HƢNG Nam 10/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

14 BÙI XUÂN HƢƠNG Nữ 17/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

15 PHẠM HOÀNG ANH KHA Nam 01/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

16 TRẦN THẾ KỲ Nam 15/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

17 NGUYỄN MINH LẬP Nam 18/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

18 NGUYỄN NGỌC BẢO LINH Nữ 01/02/2009 Quảng Ngãi 1 4

19 NGUYỄN HOÀNG THẢO MY Nữ 28/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

20 HUỲNH THỊ VY NA Nữ 20/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

21 LÝ HỮU NHẬT Nam 25/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

22 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 25/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

23 MAI THẢO NHI Nữ 04/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

24 TRẦN VĂN PHÁT Nam 24/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

25 PHẠM QUANG PHƢỚC Nam 01/02/2009 Quảng Ngãi 1 3

26 BẠCH THANH PHƢỚC Nam 24/08/2009 Kon Tum 1 2

27 TRƢƠNG ÁNH PHƢƠNG Nữ 25/07/2009 Quảng Ngãi 1 2

28 NGUYỄN DUY QUANG Nam 26/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

29 LÊ THỊ BẢO QUYÊN Nữ 26/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

30 ĐẶNG THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 17/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

31 LÊ THỊ NGỌC SƢƠNG Nữ 12/05/2009 Quảng Ngãi 1 4

32 NGUYỄN HỮU THÀNH TÀI Nam 15/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

33 LÊ QUỐC THỊNH Nam 30/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

34 NGUYỄN HỮU THỌ Nam 28/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

35 PHẠM VIẾT THỐNG Nam 01/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

36 NGUYỄN PHẠM ANH THƢ Nữ 02/07/2009 Quảng Ngãi 4 1

37 HUỲNH NGUYÊN BẢO THY Nữ 10/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

38 LÊ MINH TRIẾT Nam 28/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

39 TRẦN QUANG TRUNG Nam 13/10/2009 TP Hồ Chí Minh 1 4

40 DƢƠNG PHI TUYẾT Nữ 10/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

41 VÕ THỚI VŨ Nam 28/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

42 BÙI QUỐC VƢƠNG Nam 16/04/2009 Bình Định 1 2

43 LÝ HÀ NHƢ Ý Nữ 11/01/2009 Quảng Ngãi 1 4

44 ĐẶNG VĂN Ý Nam 11/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LOP

1 NGUYỄN LÊ NHẬT ANH Nữ 12/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

2 PHẠM BẢO CHÂU Nữ 15/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

3 NGUYỄN DUY CHINH Nam 02/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

4 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 02/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

5 TRẦN QUỐC ĐẠT Nam 17/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

6 HỒ PHẠM BÌNH ĐỊNH Nam 25/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

7 TRƢƠNG CAO MINH HẰNG Nữ 05/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

8 VÕ NGỌC QUỲNH HOA Nữ 02/01/2009 Quảng Ngãi 1 3

9 NGUYỄN ĐẶNG AN HÒA Nữ 04/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

10 TRẦN BÍCH HỢP Nữ 21/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

11 BÙI QUỐC HƢNG Nam 22/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

12 NGUYỄN QUANG HUY Nam 04/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

13 NGUYỄN TUẤN KHA Nam 23/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

14 ĐẶNG QUANG KHANG Nam 19/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

15 NGUYỄN LÊ BẢO KHÁNH Nữ 03/09/2009 Quảng Ngãi 1 7

16 LÊ NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 09/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

17 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT KỲ Nữ 21/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

18 NGUYỄN NGÔ BẢO LINH Nữ 06/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

19 NGUYỄN TRẦN BẢO MY Nữ 07/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

20 LÊ NGUYỄN THẢO MY Nữ 20/08/2009 Quảng Nam 1 2

21 TRƢƠNG QUANG NAM Nam 06/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

22 NGUYỄN TRẦN HOÀI NAM Nam 10/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

23 VÕ THÚY NGÂN Nữ 21/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

24 PHẠM BẢO NGÂN Nữ 02/09/2009 Quảng Ngãi 1 4

25 ĐỖ BẢO NGỌC Nữ 05/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

26 TRỊNH XUÂN NGUYÊN Nam 17/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

27 TỪ VĂN NHÃ Nam 23/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

28 NGUYỄN HỮU NHẬT Nam 01/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

29 NGUYỄN VĂN PHƢỚC NHIÊN Nam 09/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

30 NGUYỄN ANH NHỚ Nam 10/08/2008 Quảng Ngãi 1 2

31 HUỲNH NHƢ PHƢƠNG Nữ 14/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

32 LÊ TRẦN THẢO QUYÊN Nữ 06/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

33 LÊ MINH THIÊN THẢO Nữ 15/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

34 TRẦN GIA THỊNH Nam 17/11/2009 Quảng Ngãi 1 4

35 ĐỖ THỊ THỦY TIÊN Nữ 27/12/2009 Quảng Ngãi 1 2

36 TRẦN THỊ THÙY TRÂM Nữ 07/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

37 VƢƠNG NGỌC HUYỀN TRÂN Nữ 06/10/2009 Quảng Ngãi 1 4

38 NGUYỄN TRẦN TRUNG TRÍ Nam 27/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

39 PHAN MAI TRÚC Nữ 02/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

40 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN Nữ 16/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

41 HỒ NGUYỄN KIM TUYỀN Nữ 02/11/2009 Quảng Ngãi 1 3

42 TRẦN KHỞI VÂN Nữ 22/04/2009 TP. Hồ Chí Minh 1 3

43 TRẦN LÊ MINH VŨ Nam 21/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

44 PHẠM LÊ KIỀU VY Nữ 15/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LOP
1 ĐOÀN THỊ THÚY AN Nữ 17/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

2 DƢƠNG THỊ TRÂM ANH Nữ 10/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

3 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nam 26/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

4 BÙI GIA BẢO Nam 23/09/2009 Bình Dƣơng 1 2

5 ĐINH NGUYÊN CHUẨN Nam 03/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

6 PHẠM THÀNH ĐẠT Nam 17/11/2009 Quảng Ngãi 1 3

7 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 18/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

8 PHẠM HUỲNH NGỌC DIỆP Nữ 09/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

9 TRƢƠNG THỊ NGỌC ĐIỆP Nữ 30/07/2009 Quảng Ngãi 1 2

10 LÊ THÁI DƢƠNG Nam 05/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

11 NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 11/12/2009 Huế 1 2

12 NGUYỄN HOÀNG HẢI Nam 07/12/2009 Quảng Ngãi 1 2

13 TRẦN ĐÀO GIA HÂN Nữ 22/11/2009 Quảng Ngãi 1 7

14 TRƢƠNG THANH HẰNG Nữ 06/02/2009 Quảng Ngãi 1 3

15 TRƢƠNG DIỆU HIỀN Nữ 26/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

16 ĐINH QUANG HIỂN Nam 11/07/2009 Quảng Ngãi 1 2

17 HỒ LÂM HUY Nam 06/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

18 NGUYỄN THÀNH HUY Nam 18/12/2008 Quảng Ngãi 1 2

19 CAO NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 27/04/2009 Lâm Đồng 1 2

20 NGUYỄN BẢO KHIÊM Nam 15/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

21 PHẠM SONG KHOA Nam 16/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

22 ĐỖ VIỆT KHÔI Nam 16/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

23 TRƢƠNG QUANG KHÔI Nam 16/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

24 ĐINH TY NA Nữ 25/11/2009 Quảng Ngãi 1 3

25 TRƢƠNG THỊ HẠNH NGUYÊN Nữ 08/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

26 ĐOÀN HỮU NHÂN Nam 24/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

27 TỪ BÙI BÂN NHI Nữ 03/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

28 PHÙNG THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 25/02/2009 Quảng Ngãi 1 3

29 NGUYỄN THỊ NHẬT NỮ Nữ 15/01/2009 Quảng Ngãi 1 3

30 NGUYỄN VĂN PHÚC Nam 18/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

31 ĐỖ MINH QUÂN Nam 16/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

32 NGUYỄN NHƢ QUỲNH Nữ 20/02/2009 Quảng Ngãi 1 3

33 HUỲNH LÊ THÁI SƠN Nam 31/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

34 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 17/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

35 TRẦN LÊ PHƢƠNG THẢO Nữ 27/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

36 ĐOÀN THỊ THIÊN TRANG Nữ 24/07/2009 Quảng Ngãi 1 2

37 LÊ HỮU TRÍ Nam 15/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

38 VÕ MINH TUẤN Nam 09/09/2009 Quảng Ngãi 1 4

39 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 03/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

40 TRẦN THỤC UYÊN Nữ 05/12/2009 Quảng Ngãi 1 7

41 NGUYỄN THỊ CẨM UYÊN Nữ 19/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

42 HỒ NGUYỄN QUANG VINH Nam 11/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

43 BÙI NHẤT VŨ Nam 02/12/2009 Quảng Ngãi 1 2

44 LÂM TRƢỜNG VŨ Nam 12/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP 
1 TRẦN THIỆN AN Nam 10/03/2009 Quảng Ngãi 1 5

2 BÙI TRIỂN BẰNG Nam 22/12/2009 Quảng Ngãi 1 2

3 NGUYỄN GIA BẢO Nam 23/08/2009 Quảng Ngãi 1 2

4 TRẦN GIA BẢO Nam 25/02/2009 TP Hồ Chí Minh 1 3

5 PHẠM NỮ SƠN CA Nữ 12/12/2009 Quảng Ngãi 1 3

6 TRẦN NGUYÊN BẢO CHÂU Nữ 21/12/2009 Quảng Ngãi 1 5

7 NGUYỄN HỒNG ĐỨC Nam 18/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

8 LÊ ĐOÀN MINH DŨNG Nam 21/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

9 ĐỖ TRẦN NHẤT DUY Nam 25/12/2009 Quảng Ngãi 1 2

10 NGUYỄN CẨM DUY Nam 19/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

11 BÙI THÙY DUYÊN Nữ 03/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

12 ĐỖ THỊ DIỆU HÀ Nữ 26/10/2009 Quảng Ngãi 1 4

13 TRẦN NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 12/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

14 NGUYỄN VÕ MINH HOÀNG Nam 08/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

15 VÕ THỊ XUÂN HỒNG Nữ 28/04/2009 Quảng Ngãi 1 7

16 BÙI KHÁNH HUYỀN Nữ 26/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

17 NGUYỄN ĐỨC DUY KHANG Nam 21/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

18 ĐINH GIA KIỆT Nam 03/12/2009 Quảng Ngãi 1 5

19 TRẦN HOÀNG LINH Nữ 19/07/2009 Quảng Trị 1 5

20 PHẠM VIẾT LỘC Nam 15/02/2009 Quảng Ngãi 1 4

21 TÔN GIA MINH Nam 20/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

22 NGUYỄN ĐỖ HIỀN MY Nữ 13/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

23 VÕ PHẠM LY NA Nữ 11/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

24 TỪ NHẬT LY NA Nữ 27/06/2009 Quảng Ngãi 4 1

25 PHẠM MINH NGUYÊN Nam 19/08/2009 Quảng Ngãi 1
26 LÊ PHẠM QUỲNH NHƢ Nữ 26/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

27 PHẠM TẤN PHÁT Nam 12/11/2009 Quảng Ngãi 1 5

28 BÙI BÁ PHÚC Nam 01/09/2009 TP. Hồ Chí Minh 1 4

29 NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Nam 29/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

30 NGUYỄN BÁ PHƢƠNG Nam 12/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

31 VÕ CAO DUY QUANG Nam 08/11/2009 Quảng Ngãi 1 4

32 HỒ NHƢ QUỲNH Nữ 20/07/2009 Quảng Ngãi 1 2

33 HUỲNH PHẠM CAO SƠN Nam 04/12/2009 Quảng Ngãi 2 1

34 VÕ DUY SƠN Nam 29/10/2009 Quảng Ngãi 1 6

35 PHẠM VÕ TẮC THIÊN Nam 10/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

36 NGUYỄN LÊ THÀNH THỊNH Nam 14/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

37 LÊ QUANG THỊNH Nam 15/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

38 LÊ ĐỖ HOÀI THƢƠNG Nữ 12/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

39 CHẾ THỊ QUỲNH TRÂM Nữ 19/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

40 ĐỖ TRƢƠNG BẢO TRÂM Nữ 19/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

41 CAO HOÀNG BẢO TRÂM Nữ 31/08/2009 Khánh Hòa 2 1

42 TRẦN THỊ KIỀU VY Nữ 30/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

43 ĐỖ THỊ TƢỜNG VY Nữ 08/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

44 HUỲNH NGỌC NHƢ Ý Nữ 10/12/2009 Quảng Ngãi 1 2

45 NGUYỄN THỊ NHƢ Ý Nữ 25/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP 
1 LƢƠNG ANH BẢO Nam 01/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

2 HỒ NGỌC BẢO Nam 12/11/2009 Quảng Ngãi 1 3

3 NGUYỄN LÊ NGUYÊN BÌNH Nữ 01/04/2009 Quảng Ngãi 5 1

4 VÕ THỊ BÍCH CHÂU Nữ 23/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

5 ĐỖ TUẤN ĐẠT Nam 25/07/2009 Quảng Ngãi 1 2

6 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 11/11/2009 Quảng Ngãi 1 3

7 LÝ LÊ HUYỀN DIỆU Nữ 23/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

8 LÊ MỸ DUNG Nữ 05/05/2009 Quảng Ngãi 1 2

9 PHÙNG BẢO DUY Nam 06/09/2009 Quảng Ngãi 1 3

10 VƢƠNG TRUNG HIỂN Nam 09/04/2009 Quảng Ngãi 2 1

11 PHẠM HOÀNG KHANG Nam 20/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

12 LÊ TÔN THANH KHANG Nam 09/12/2009 Quảng Ngãi 2 1

13 VÕ TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 14/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

14 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 11/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

15 NGÔ ĐAN KHÔI Nam 10/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

16 TRƢƠNG THÙY LÂM Nữ 14/04/2009 Quảng Ngãi 1 4

17 ĐINH THỊ DIỄM LỆ Nữ 12/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

18 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 15/12/2009 Hà Nam 1 4

19 NGUYỄN DUY LƢƠNG Nam 18/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

20 NGUYỄN HUỲNH THẢO LY Nữ 08/04/2009 Quảng Ngãi 1 4

21 NGUYỄN ĐINH HUYỀN MY Nữ 03/06/2009 Quảng Ngãi 1 2

22 NGUYỄN MY NA Nữ 16/10/2009 Quảng Ngãi 1 3

23 TRẦN NGUYỄN BẢO NGÂN Nữ 17/07/2009 Lâm Đồng 1 3

24 NGUYỄN ĐẶNG MINH NGUYÊN Nam 28/12/2009 Quảng Ngãi 1 3

25 LÊ THỊ QUỲNH NHƢ Nữ 11/01/2008 Quảng Ngãi 1 2

26 ĐẶNG THỊ NI Nữ 16/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

27 LÊ TRUNG TIẾN PHÁT Nam 21/10/2009 Quảng Ngãi 1 4

28 NGUYỄN TRƢƠNG QUỐC PHÚC Nam 10/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

29 Nguyễn Hoàng Quân Nam 12/4/2009 Quảng Ngãi 4 1

30 ĐOÀN HUỲNH KHẮC QUANG Nam 24/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

31 PHẠM THỊ QUYÊN Nữ 20/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

32 HUỲNH TẤN TÀI Nam 03/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

33 NGUYỄN ANH TẤN Nam 16/03/2009 Quảng Ngãi 1 2

34 HUỲNH TRỌNG TẤN Nam 03/02/2009 Quảng Ngãi 1 2

35 Đỗ Duy Thạch Nam 03/09/2009 Quảng Ngãi 1 2

36 NGUYỄN TUẤN THÀNH Nam 02/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

37 NGUYỄN HOÀNG THÀNH Nam 15/11/2009 Quảng Ngãi 1 2

38 TRƢƠNG QUANG THÍCH Nam 13/11/2009 Quảng Ngãi 1
39 ĐỖ ANH THƢ Nữ 31/07/2009 Quảng Ngãi 1 2

40 HUỲNH VĂN THỨC Nam 02/01/2009 Quảng Ngãi 1 4

41 HUỲNH THỊ THANH THÚY Nữ 12/07/2009 Quảng Ngãi 1 2

42 NGUYỄN THỊ THẢO TRÂM Nữ 17/10/2009 Quảng Ngãi 4 1
43 LÊ MINH TUẤN Nam 28/04/2009 Quảng Ngãi 1 2

44 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 20/10/2009 Quảng Ngãi 1 2

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - SINH - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP
1 NGUYỄN VÕ TRƢỜNG AN Nam 12/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

2 LÂM QUANG ĐẠT Nam 10/04/2009 Quảng Ngãi 2 1

3 ĐÀO QUỐC DUY Nam 24/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

4 TÔN THỊ THU HẰNG Nữ 20/01/2009 Quảng Ngãi 4 2

5 VÕ MINH HƢNG Nam 11/05/2009 Quảng Ngãi 2 1

6 LÊ THỊ QUỲNH HƢƠNG Nữ 05/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

7 THÁI HOÀNG VĨNH KHANG Nam 29/04/2009 Nghệ An 2 1

8 HUỲNH NGUYÊN KHANG Nam 08/08/2009 Quảng Ngãi 2 4

9 TRẦN HỮU ANH KHOA Nam 24/09/2009 Quảng Ngãi 2 4

10 TRẦN THẾ KHÔI Nam 03/04/2009 Quảng Ngãi 2 1

11 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 07/12/2009 Quảng Ngãi 2 1

12 TRƢƠNG GIA KỲ Nam 18/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

13 TRẦN HOÀNG LĨNH Nam 21/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

14 NGUYỄN PHAN NHẬT NAM Nam 03/01/2009 Quảng Ngãi 2 4

15 NGUYỄN LÊ THỊ THÚY NGA Nữ 15/06/2009 Quảng Ngãi 2 4

16 HUỲNH NỮ KIỀU NGÂN Nữ 09/12/2009 Quảng Ngãi 2 5

17 PHẠM CAO MẪN NGHI Nữ 05/12/2009 Quảng Ngãi 4 2

18 TRƢƠNG THỊ ÁI NHẬT Nữ 07/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

19 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 12/02/2009 Quảng Ngãi 2 4

20 ĐINH THỊ TÚ NHI Nữ 03/12/2009 Quảng Ngãi 2 1

21 NGUYỄN VÕ THANH YẾN NHI Nữ 25/09/2009 Quảng Ngãi 2 4

22 HUỲNH NGỌC QUỲNH NHƢ Nữ 04/12/2009 Quảng Ngãi 2 4

23 HUỲNH THIÊN PHÚ Nam 25/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

24 NGUYỄN HỮU THANH PHƢƠNG Nữ 02/07/2009 Quảng Ngãi 2 1

25 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢƠNG Nữ 02/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

26 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN Nam 25/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

27 NGÔ VIỆT QUANG Nam 30/10/2009 Quảng Ngãi 2 5

28 PHẠM NGỌC TẤN QUÝ Nam 27/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

29 ĐỖ NHƢ QUỲNH Nữ 18/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

30 PHÙNG THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 25/04/2009 Quảng Ngãi 2 4

31 NGUYỄN THÙY SÂM Nữ 08/04/2009 Quảng Ngãi 2 1

32 NGUYỄN NHẤT SINH Nam 17/05/2009 Quảng Ngãi 2 4

33 VÕ DUY TÂN Nam 31/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

34 NGUYỄN DUY TÂN Nam 23/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

35 HOÀNG QUỐC THÁI Nam 20/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

36 NGUYỄN THỊ HOÀI THU Nữ 06/11/2009 Quảng Ngãi 4 2

37 TẠ THỊ THANH THÚY Nữ 18/01/2009 Quảng Ngãi 2 4

38 NGUYỄN THỊ NHẬT TIÊN Nữ 31/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

39 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TRÂM Nữ 28/07/2009 Quảng Ngãi 2 5

40 LÊ THỊ NGỌC TRÂM Nữ 20/10/2009 Quảng Ngãi 2 5

41 CAO THÙY TRÂM Nữ 03/05/2009 Quảng Ngãi 2 4

42 TRẦN HOÀI THANH TÚ Nữ 22/06/2009 Quảng Ngãi 4 2

43 LÊ MINH TUẤN Nam 21/01/2009 Quảng Ngãi 2 5

44 NGUYỄN THỊ NHƢ Ý Nữ 21/02/2009 Quảng Ngãi 5 2

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 Lớp

1 TÔ KIỀU ANH Nữ 13/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

2 ĐỖ GIA BẢO Nam 06/01/2009 Gia Lai 2 1

3 NGUYỂN GIA      BẢO Nam 26/10/2009 Quảng Ngãi 2 4

4 ĐOÀN HUỲNH TẤN ĐẠT Nam 22/02/2009 Quảng Ngãi 2 3

5 NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 23/05/2009 Quảng Ngãi 2 1

6 PHẠM THỊ THU DIỄM Nữ 08/07/2009 Quảng Ngãi 2 1

7 HẠ MẠNH ĐÌNH Nam 12/09/2009 Quảng Ngãi 2 3

8 ĐÀO MINH DŨNG Nam 26/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

9 BÙI NGUYÊN DUY Nam 19/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

10 MAI NGUYỄN TRÀ GIANG Nữ 16/05/2009 Quảng Ngãi 2 4

11 PHẠM NGUYỄN THÁI THU HÀ Nữ 28/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

12 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN Nữ 14/05/2009 Quảng Ngãi 2 4

13 LÝ MỸ HẰNG Nữ 18/10/2009 Quảng Ngãi 2 3

14 NGUYỄN PHƢỚC HIỆP Nam 24/11/2009 Quảng Ngãi 4 2

15 NGUYỄN NGUYÊN HUY Nam 29/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

16 ĐẶNG NGUYỄN GIA HUY Nam 15/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

17 VY THÁI KHẢ Nam 16/05/2009 Quảng Ngãi 6 2

18 DƢƠNG ĐỖ ĐĂNG KHÔI Nam 15/07/2009 Quảng Ngãi 2 4

19 ĐỖ DUY KIÊN Nam 23/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

20 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 20/11/2009 Quảng Ngãi 2 4

21 TRẦN HOÀI LÂM Nam 17/12/2009 Quảng Ngãi 2 1

22 DIỆP NHÃ LINH Nữ 10/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

23 ĐẶNG VÕ TRÀ MY Nữ 02/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

24 THỚI THÀNH NAM Nam 24/03/2009 Quảng Ngãi 2 5

25 NGUYỄN MỸ NGÂN Nữ 09/02/2009 Quảng Ngãi 4 2

26 NGUYỄN TÔN NHƢ NGỌC Nữ 02/12/2009 Quảng Ngãi 2 1

27 BÙI NGÔ LONG NHẬT Nam 15/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

28 TRẦN QUANG PHÁT Nam 31/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

29 NGÔ GIA PHÁT Nam 25/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

30 HUỲNH VŨ MINH PHÚ Nam 08/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

31 LÝ NGỌC QUÂN Nam 01/03/2009 Quảng Ngãi 2 4

32 PHẠM ANH QUỐC Nam 02/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

33 TRẦN NGUYỄN ANH QUỲNH Nữ 28/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

34 HUỲNH NGỌC TÚ QUỲNH Nữ 18/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

35 NGUYỄN NGỌC NHẬT QUỲNH Nữ 24/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

36 PHẠM KHÁNH QUỲNH Nữ 24/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

37 PHAN ĐỖ THANH TÀI Nam 25/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

38 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM Nữ 22/05/2009 Quảng Ngãi 2 4

39 NGUYỄN QUỐC TOÀN THẮNG Nam 21/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

40 TRƢƠNG QUỐC THỊNH Nam 13/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

41 NGUYỄN PHẠM CHÍ THÔNG Nam 17/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

42 NGUYỄN MINH TUỆ Nữ 09/11/2009 Quảng Ngãi 2 7

43 ĐẬU THỊ NHƢ Ý Nữ 24/09/2009 Đắk Nông 4 2

44 NGUYỄN THỊ NHƢ YẾN Nữ 22/01/2009 Quảng Ngãi 2 4

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP

1 TRẦN KHÁNH AN Nam 13/01/2009 Quảng Ngãi 1 2

2 ĐẶNG BÁ THÀNH DANH Nam 05/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

3 DIỆP CÔNG DANH Nam 15/07/2009 Quảng Ngãi 2 1

4 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 18/07/2009 Quảng Ngãi 2 1

5 ĐỖ THỊ THANH DIỄM Nữ 28/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

6 ĐẶNG MINH ĐỨC Nam 03/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

7 VÕ ANH DŨNG Nam 17/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

8 ĐINH THỊ THU HÀ Nữ 17/07/2009 Quảng Ngãi 2 5

9 TRƢƠNG QUANG HÂN Nam 22/07/2009 Quảng Ngãi 2 1

10 TRẦN THỊ MỸ HÂN Nữ 22/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

11 LÊ NGỌC GIA HƢNG Nam 04/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

12 PHẠM GIA HUY Nam 09/03/2009 Quảng Ngãi 2 5

13 NGUYỄN QUỐC HUY Nam 23/01/2009 Quảng Ngãi 2 5

14 PHẠM QUANG HUY Nam 15/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

15 NGUYỄN VĂN KHIÊM Nam 02/07/2009 Quảng Ngãi 2 1

16 PHẠM NGUYỄN GIA KHIÊM Nam 14/06/2009 Quảng Ngãi 2 3

17 ĐINH THỊ LY Nữ 19/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

18 NGUYỄN NHẬT MINH Nam 14/12/2009 Quảng Ngãi 2 1

19 PHÙNG PHƢƠNG NAM Nam 23/07/2009 Quảng Ngãi 2 4

20 ĐỖ TRỊNH NHẬT NGA Nữ 01/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

21 NGUYỄN THANH NGÂN Nữ 10/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

22 NGUYỄN THỊ KIỀU NHI Nữ 23/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

23 NGUYỄN QUỲNH NHƢ Nữ 01/07/2009 Quảng Ngãi 2 4

24 NGUYỄN MINH NHƢ Nữ 07/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

25 NGUYỄN THỊ BÍCH NỮ Nữ 15/01/2009 Quảng Ngãi 2 6

26 NGUYỄN HOÀNG NƢƠNG Nữ 23/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

27 NGUYỄN PHAN QUỲNH OANH Nữ 10/05/2009 Quảng Ngãi 2 1

28 TRẦN TẤN PHÁT Nam 13/07/2009 Quảng Ngãi 2 5

29 NGUYỄN THIÊN PHÚ Nam 02/04/2009 Quảng Ngãi 2 4

30 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 11/03/2009 Quảng Ngãi 2 3

31 NGUYỄN TẤN QUANG Nam 19/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

32 NGUYỄN NHẬT QUỐC Nam 20/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

33 NGUYỄN ĐOÀN SINH Nam 02/12/2009 Quảng Ngãi 2 4

34 TRƢƠNG VĂN SƠN Nam 25/03/2009 Quảng Ngãi 4 2

35 PHẠM PHƢƠNG THẢO Nữ 11/05/2009 Quảng Ngãi 2 1

36 NGUYỄN THỊ MỸ THẢO Nữ 12/01/2009 Quảng Ngãi 6 2

37 NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO Nữ 20/03/2009 Quảng Ngãi 2 4

38 NGUYỄN HỮU THIỆN Nam 06/05/2009 Quảng Ngãi 2 1

39 ĐÀO MINH THƢ Nữ 17/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

40 VÕ NGUYỄN BẢO THY Nữ 22/10/2009 Quảng Ngãi 2 4

41 BẠCH LÊ BẢO THY Nữ 13/06/2009 Quảng Ngãi 4 2

42 PHẠM VÕ HUYỀN TRÂM Nữ 24/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

43 NGUYỄN THẢO UYÊN Nữ 03/02/2009 Quảng Ngãi 4 2

44 BÙI THỊ NGỌC VÂN Nữ 05/04/2009 Quảng Ngãi 2 4

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - HOÁ)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 Lớp

1 HUỲNH NGUYỄN KIM ANH Nữ 15/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

2 LÊ PHẠM THIÊN BẢO Nam 15/12/2009 Quảng Ngãi 2 4

3 VƢƠNG HOÀNG BẢO CHÂU Nữ 16/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

4 NGUYỄN THỊ KIM CHUNG Nữ 22/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

5 PHẠM THỊ KIM CƢƠNG Nữ 01/05/2009 Đắk Lắk 2 1

6 PHẠM CƢỜNG Nam 30/01/2009 Quảng Ngãi 2 4

7 ĐỖ NGỌC DIỄM Nữ 17/03/2009 Quảng Ngãi 2 1

8 NGUYỄN DƢƠNG NGỌC DIỄM Nữ 30/05/2009 Quảng Ngãi 2 1

9 PHẠM MỸ DUYÊN Nữ 07/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

10 NGUYỄN HOÀNG HƢƠNG GIANG Nữ 21/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

11 BIỆN THỊ NHƢ HÀ Nữ 06/12/2009 Quảng Ngãi 2 1

12 TRƢƠNG THỊ HỒNG HOA Nữ 13/04/2009 Quảng Ngãi 2 4

13 NGUYỄN LÊ HOÀNG Nam 02/02/2009 Quảng Ngãi 2 4

14 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 23/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

15 LÊ GIA HUY Nam 27/08/2009 Quảng Ngãi 2 4

16 PHẠM TUẤN KHẢI Nam 24/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

17 ĐẶNG DUY KHÁNH Nam 07/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

18 PHẠM TRUNG KIÊN Nam 19/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

19 TRƢƠNG THỊ LAN Nữ 06/08/2009 Quảng Ngãi 2 4

20 BÙI DƢƠNG DIỆU LINH Nữ 14/11/2009 Quảng Ngãi 2 1

21 NGUYỄN HỒNG LONG Nam 02/02/2009 Quảng Ngãi 2 4

22 TRẦN QUANG BẢO NAM Nam 01/12/2009 Quảng Ngãi 2 4

23 BÙI HỒ HOÀI NAM Nam 10/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

24 HUỲNH KHÔI NGUYÊN Nam 23/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

25 BÙI DUY NHẤT Nam 16/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

26 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 22/04/2009 Quảng Ngãi 2 1

27 TRẦN NỮ KIỀU NHI Nữ 14/11/2009 Quảng Ngãi 2 3

28 DƢƠNG VĨNH PHÚ Nam 20/05/2009 Quảng Ngãi 2 1

29 LƢƠNG TRẦN HUY PHÚC Nam 20/10/2009 Quảng Ngãi 2 4

30 BÙI NGUYỄN THANH THẢO Nữ 28/08/2009 Quảng Ngãi 2 1

31 KIỀU HUỲNH HIỀN THẢO Nữ 16/11/2009 Quảng Ngãi 2 8

32 NGUYỄN TRẦN ÁNH THI Nữ 19/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

33 LƢƠNG CÔNG THỊNH Nam 16/09/2009 Quảng Ngãi 2 1

34 NGUYỄN ANH THƢ Nữ 20/03/2009 Quảng Ngãi 2 4

35 HUỲNH THỊ HUYỀN THƢ Nữ 10/02/2009 Quảng Ngãi 2 1

36 BÙI MINH THUẬN Nữ 28/01/2009 Quảng Ngãi 2 1

37 VÕ THỊ THU THÚY Nữ 15/10/2009 Quảng Ngãi 2 1

38 LƢƠNG QUỲNH TRÂM Nữ 13/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

39 NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 15/05/2009 Quảng Ngãi 2 4

40 PHAN NỮ HUYỀN TRINH Nữ 22/08/2009 Quảng Ngãi 2 4

41 MAI NGUYỄN PHƢƠNG UYÊN Nữ 23/11/2009 TP HCM 2 8

42 NGUYỄN THANH THU UYÊN Nữ 24/06/2009 Kon Tum 2 1

43 TÔN THẢO UYÊN Nữ 23/06/2009 Quảng Ngãi 2 1

44 NGUYỄN THỊ NHƢ Ý Nữ 29/07/2009 Quảng Ngãi 2 4

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10  - GVCN: 

Môn học Tự chọn: LÍ - HOÁ - CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - HOÁ  - SINH)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP

1 NGUYỄN QUỐC BÌNH AN Nam 15/06/2009 Quảng Ngãi 3 1

2 TRẦN NGUYỄN TRÂM ANH Nữ 13/09/2008 Quảng Ngãi 6 3

3 PHẠM NGUYỄN HOÀI BĂNG Nữ 27/08/2009 Quảng Ngãi 3 1

4 NGUYỄN THÚY BÌNH Nữ 02/01/2009 Quảng Ngãi 3 1

5 PHẠM BÙI QUANG CẦM Nam 25/09/2009 Quảng Ngãi 3 1

6 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU Nữ 01/11/2009 Quảng Ngãi 3 2

7 CAO NGUYỄN NGỌC DIỆU Nữ 23/05/2009 Quảng Ngãi 3 1

8 TRƢƠNG TỪ HƢƠNG GIANG Nữ 17/05/2009 Quảng Ngãi 5 3

9 PHAN NGUYỄN GIA HÂN Nữ 29/06/2009 Quảng Ngãi 3 1

10 HUỲNH PHAN GIA HÂN Nữ 04/07/2009 Quảng Ngãi 8 3

11 TRƢƠNG THU HIỀN Nữ 21/12/2009 Quảng Ngãi 7 3

12 LÊ THỊ NHƢ HUỆ Nữ 28/12/2009 Quảng Ngãi 3 2

13 NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN Nữ 18/02/2009 Quảng Ngãi 3 1

14 TÔN NGỌC ĐĂNG KHÔI Nam 18/07/2009 Quảng Ngãi 3 6

15 VÕ ĐÌNH KHÔI Nam 29/03/2009 Quảng Ngãi 3 1

16 BÙI TẤN LỢI Nam 16/08/2009 Quảng Ngãi 3 1

17 ĐẶNG THỊ DIỆU LY Nữ 22/09/2009 Quảng Ngãi 3 1

18 PHẠM QUẢNG NAM Nam 28/10/2009 Quảng Ngãi 3 1

19 TRẦN THỊ KIM NGÂN Nữ 19/02/2009 Quảng Ngãi 3 1

20 NGUYỄN THANH PHƢƠNG NGÂN Nữ 14/07/2009 Quảng Ngãi 3 1

21 Nguyễn Hà Thanh Nguyên Nam 19/10/2009 Quảng Ngãi 1 3

22 PHAN VĂN TÀI NHÂN Nam 12/02/2009 Quảng Ngãi 3 1

23 NGUYỄN VÕ HUYỀN NHI Nữ 08/12/2009 Quảng Ngãi 3 6

24 NGUYỄN THỊ ÁNH NHƢ Nữ 25/04/2009 Quảng Ngãi 3 1

25 NGUYỄN PHÚC PHÁT Nam 15/03/2009 Quảng Ngãi 3 1

26 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 23/01/2009 Quảng Ngãi 3 1

27 HUỲNH THỊ MỸ PHÁT Nữ 20/11/2009 Quảng Ngãi 3 1

28 NGUYỄN LƢƠNG DIỆU QUỲNH Nữ 14/09/2009 Quảng Ngãi 3 1

29 NGUYỄN NGỌC BÍCH TÀI Nữ 05/03/2009 Quảng Ngãi 3 1

30 TRẦN ĐỖ VĂN THÁI Nam 26/04/2009 Quảng Ngãi 3 1

31 PHẠM VIẾT THỊNH Nam 08/05/2009 Quảng Ngãi 1 3

32 BÙI HOÀNG BÍCH THỦY Nữ 15/10/2009 Quảng Ngãi 3 2

33 NGUYỄN NGUYỄN UYÊN THY Nữ 26/12/2009 Quảng Ngãi 3 6

34 NGÔ NỮ HOÀNG TRÂM Nữ 18/04/2009 Quảng Ngãi 3 1

35 NGUYỄN BÙI TÂN TRÂM Nữ 15/02/2009 Quảng Ngãi 1 3

36 NGUYỄN HUỲNH MINH TRÍ Nam 11/12/2009 Quảng Ngãi 3 1

37 NGUYỄN NỮ PHƢƠNG UYÊN Nữ 20/04/2009 Quảng Ngãi 3 1

38 HUỲNH NGỌC NHÃ UYÊN Nữ 15/08/2009 Quảng Ngãi 3 4

39 NGUYỄN HOÀNG ANH VŨ Nam 06/01/2009 Quảng Ngãi 3 1

40 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Nữ 20/03/2009 Quảng Ngãi 3 2

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN:

Môn học Tự chọn: HOÁ - SINH - ĐỊA - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - VĂN)

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP
1 NGUYỄN PHAN THÚY AN Nữ 01/07/2009 Quảng Ngãi 4 3

2 BÙI MAI TRÂM ANH Nữ 25/08/2009 Quảng Ngãi 4 8

3 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 23/04/2009 Quảng Ngãi 4 2

4 NGUYỄN BẠCH BÍCH DIỄM Nữ 27/08/2009 Quảng Ngãi 4 2

5 NGUYỄN BẢO DUY Nam 06/10/2009 Quảng Ngãi 4 5

6 TRẦN HƢƠNG GIANG Nữ 16/09/2009 Quảng Ngãi 4 5

7 NGUYỄN THỊ MINH HẠNH Nữ 12/05/2009 Hà Nội 4 5

8 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Nữ 02/04/2009 Quảng Ngãi 4 2

9 NGUYỄN GIA HIÊN Nam 31/10/2009 Quảng Ngãi 4 2

10 LÊ THÚY HUYÊN Nữ 11/07/2009 Quảng Ngãi 4 1

11 LÊ NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 25/09/2009 Quảng Ngãi 4 7

12 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 17/02/2009 Quảng Ngãi 4 1

13 LÊ THỊ MINH LIÊN Nữ 02/04/2009 Quảng Ngãi 4 5

14 ĐỖ THỊ KHÁNH LINH Nữ 23/02/2009 Quảng Ngãi 4 2

15 ĐỖ PHAN THẢO LINH Nữ 24/05/2009 Quảng Ngãi 4 5

16 NGUYỄN THẢO MY Nữ 26/05/2009 Quảng Ngãi 4 5

17 MAI THẢO MY Nữ 08/01/2009 Quảng Ngãi 4 5

18 VŨ HỮU NAM Nam 09/03/2009 Quảng Ngãi 4 5

19 NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NGÂN Nữ 11/08/2009 Quảng Ngãi 4 1

20 NGUYỄN HUYỀN MỸ NGỌC Nữ 17/10/2009 Quảng Ngãi 4 1

21 LÊ THỊ BẢO NGỌC Nữ 30/10/2009 Quảng Ngãi 4 1

22 NGUYỄN LÊ MINH NGỌC Nữ 13/01/2009 Quảng Ngãi 4 2

23 DƢƠNG PHAN KHÁNH NGỌC Nữ 24/08/2009 Quảng Ngãi 4 5

24 DƢƠNG BẢO NGUYÊN Nữ 19/12/2009 Quảng Ngãi 4 5

25 LÊ HOÀNG NGUYÊN Nam 20/08/2009 Quảng Ngãi 4 5

26 NGUYỄN HẠ THẢO NGUYÊN Nữ 25/04/2009 Quảng Ngãi 4 7

27 NGUYỄN TRẦN CẨM NHUNG Nữ 16/10/2009 Quảng Ngãi 4 5

28 TRẦN THỊ DIỄM PHÚC Nữ 03/04/2009 Quảng Ngãi 4 6

29 LÊ THỊ NHẬT PHƢƠNG Nữ 10/11/2009 Quảng Ngãi 4 1

30 NGUYỄN NHI PHƢƠNG Nữ 18/01/2009 Quảng Ngãi 4 2

31 HỒ THỊ MINH PHƢƠNG Nữ 06/09/2009 Quảng Ngãi 4 1

32 HUỲNH THỊ LỆ QUYÊN Nữ 03/12/2009 Quảng Ngãi 4 7

33 BÙI THỊ THANH THẢO Nữ 17/05/2009 Quảng Ngãi 4 7

34 NGUYỄN NGỌC UYÊN THI Nữ 16/12/2009 Quảng Ngãi 4 5

35 NGUYỄN NGỌC VĨNH THỤY Nữ 11/04/2009 Quảng Ngãi 4 2

36 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 22/01/2009 Quảng Ngãi 4 2

37 NGUYỄN VĂN TRỊNH Nam 03/06/2009 Quảng Ngãi 4 6

38 NGUYỄN PHẠM ÁNH TRÚC Nữ 06/10/2009 Quảng Ngãi 4 1

39 TƢỞNG NGUYỄN ĐĂNG TRƢỜNG Nam 07/12/2009 Nghệ An 4 1

40 NGUYỄN QUỐC TUẤN Nam 21/06/2009 Thái Bình 4 7

41 TĂNG BÙI GIA UYÊN Nữ 04/10/2009 Quảng Ngãi 5 4

42 ĐỖ PHƢƠNG UYÊN Nữ 28/11/2009 Quảng Ngãi 4 1

43 HUỲNH THỊ YẾN VY Nữ 03/11/2009 Quảng Ngãi 4 5

44 LÂM GIA VỸ Nam 06/06/2009 Quảng Ngãi 4 2

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN:

Môn học Tự chọn: LÍ - ÂM NHẠC - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ - TIN 

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - VĂN)

TT Họ và tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP

1 NGUYỄN CAO NGUYỆT ÁNH Nữ 18/02/2009 Quảng Ngãi 4 5

2 TRẦN HẠ BĂNG Nữ 05/01/2009 Quảng Ngãi 4 1

3 NGUYỄN THỊ LỆ BÌNH Nữ 04/08/2009 Quảng Ngãi 7 4

4 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 01/08/2009 Quảng Ngãi 4 7

5 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 11/06/2009 Quảng Ngãi 7 4

6 VÕ TRỊNH QUỐC ĐẠT Nam 25/08/2009 Quảng Ngãi 4 7

7 TÔN KIỀU GIANG Nữ 03/07/2009 Quảng Ngãi 4 7

8 TRƢƠNG THỊ TRÀ GIANG Nữ 21/12/2009 Quảng Ngãi 4 7

9 LÊ VÕ HOÀI GIANG Nữ 25/05/2009 Quảng Ngãi 4 7

10 NGUYỄN NGỌC HOÀNG HÂN Nữ 13/08/2009 Quảng Ngãi 7 4

11 VÕ THỊ THANH HƢƠNG Nữ 20/07/2009 Quảng Ngãi 4 7

12 ĐẶNG THẾ HUY Nam 03/09/2009 Quảng Ngãi 4 5

13 NGUYỄN VŨ KHÁNH HUYỀN Nữ 18/04/2009 Quảng Ngãi 4 5

14 PHẠM SƠN KHANG Nam 19/01/2009 Quảng Ngãi 4 2

15 PHẠM DUY KHANG Nam 01/01/2009 Quảng Ngãi 4 5

16 PHẠM HỮU NGUYÊN KHANG Nam 07/11/2009 TP. Hồ Chí Minh 4 5

17 LÂM LINH LOAN Nữ 11/09/2009 Quảng Ngãi 4 2

18 NGÔ TIẾN LỢI Nam 13/10/2009 Quảng Ngãi 4 4

19 BÙI PHẠM TRÀ MY Nữ 14/06/2009 Quảng Ngãi 5 4

20 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 01/03/2009 Quảng Ngãi 4 7

21 KIỀU NGUYỄN PHƢƠNG NGÂN Nữ 08/12/2009 Quảng Ngãi 4 2

22 NGUYỄN HIỀN ÁI NGHĨA Nữ 01/10/2009 Quảng Ngãi 4 7

23 TRƢƠNG LÊ KHÁNH NGỌC Nữ 24/07/2009 Quảng Ngãi 4 5

24 ĐẶNG BẢO NGỌC Nữ 06/02/2009 Quảng Ngãi 4 7

25 NGUYỄN TRỌNG            NHÂN Nam 06/01/2009 Quảng Ngãi 4 2

26 TRẦN MINH NHẬT Nam 15/09/2009 Quảng Ngãi 4 5

27 NGUYỄN THỊ HỒNG NHIÊN Nữ 08/11/2008 Quảng Ngãi 4 2

28 ĐOÀN NGUYỄN CẨM NHUNG Nữ 28/10/2009 Quảng Ngãi 4 5

29 ĐINH DUY PHÚC Nam 19/09/2009 Quảng Ngãi 4 7

30 HUỲNH THỊ HỒNG PHÚC Nữ 09/05/2009 Quảng Ngãi 7 4

31 VÕ NGỌC TÚ PHƢƠNG Nữ 05/11/2009 Quảng Ngãi 4 5

32 NGUYỄN PHÚ QUÝ Nam 25/05/2009 Quảng Ngãi 4 1

33 TRẦN NGUYỄN NGUYỆT QUỲNH Nữ 20/09/2009 Quảng Ngãi 4 8

34 ĐỖ NHƢ QUỲNH Nữ 16/05/2009 Quảng Ngãi 4 5

35 VÕ ANH THƢ Nữ 21/04/2009 Quảng Ngãi 5 4

36 NGUYỄN MINH THƢ Nữ 15/01/2009 Quảng Ngãi 4 7

37 PHẠM ANH THƢ Nữ 06/07/2009 Quảng Ngãi 4 5

38 BẠCH THỊ THU THÚY Nữ 07/01/2009 Quảng Ngãi 4 5

39 NGUYỄN BẢO TRÂM Nữ 24/10/2009 Quảng Ngãi 4 5

40 ĐOÀN HUYỀN TRÂN Nữ 15/12/2009 Quảng Ngãi 4 7

41 TRƢƠNG PHẠM QUANG TUẤN Nam 10/10/2009 Quảng Ngãi 4 7

42 NGUYỄN NỮ GIA TUỆ Nữ 22/04/2009 Quảng Ngãi 5 4

43 BẠCH ĐỖ HOÀI UYÊN Nữ 21/11/2009 Quảng Ngãi 4 7

44 NGUYỄN BẢO UYÊN Nữ 24/09/2009 Quảng Ngãi 4 7

45 DƢƠNG LÊ TƢỜNG VY Nữ 11/12/2009 Quảng Ngãi 4 5

46 TRẦN NHƢ Ý Nữ 31/03/2009 Quảng Ngãi 7 4

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN:

Môn học Tự chọn: LÍ - ÂM NHẠC - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ - TIN 



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - VĂN)

TT Họ và tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP
1 ĐINH HOÀNG ANH Nam 08/11/2009 Quảng Ngãi 4 5

2 TRƢƠNG THỊ NGỌC ÁNH Nữ 27/11/2009 Quảng Ngãi 4 5

3 CHU LƢƠNG NGỌC ÁNH Nữ 16/10/2009 Quảng Ngãi 4 8

4 VÕ THIẾT BÁCH Nam 20/11/2009 Quảng Ngãi 4 5

5 NGUYỄN QUỐC BÌNH Nam 25/10/2009 Quảng Ngãi 4 1

6 NGUYỄN ĐỨC BÌNH Nam 25/01/2009 Quảng Ngãi 4 5

7 TRÀ NGỌC BẢO CHÂU Nữ 29/07/2009 Quảng Ngãi 4 7

8 TRẦN THỊ PHƢƠNG DIỄM Nữ 09/08/2009 Quảng Ngãi 5 4

9 TÔ PHƢƠNG DUNG Nữ 12/11/2009 Quảng Ngãi 4 7

10 NGUYỄN KIỀU DUYÊN Nữ 18/04/2009 Quảng Ngãi 4 7

11 NGUYỄN NGỌC HẢI Nam 06/02/2009 Quảng Ngãi 4 7

12 MAI NGUYỄN GIA HÂN Nữ 20/10/2009 Quảng Ngãi 4 5

13 BÙI NGUYỄN GIA HIÊN Nữ 19/07/2009 Quảng Ngãi 4 2

14 Nguyễn Thanh Hƣơng Nữ 12/10/2009 Quảng Ngãi 7 4

15 HỒ TRẦN GIA HUY Nam 14/02/2009 Quảng Ngãi 4 7

16 NGUYỄN NHƢ HUYỀN Nữ 26/01/2009 Quảng Ngãi 4 5

17 LÊ NGUYỄN BẢO KHANG Nam 15/10/2009 Quảng Ngãi 4 1

18 PHẠM NGUYỄN THÙY LÂM Nữ 02/09/2009 Quảng Ngãi 4 1

19 NGUYỄN THÀNH LÂM Nam 10/08/2009 Quảng Ngãi 4 5

20 VÕ THỊ Ý LAN Nữ 19/01/2009 Quảng Ngãi 4 7

21 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH LINH Nữ 13/08/2009 Quảng Ngãi 7 4

22 ĐỖ HÀ TRÀ MY Nữ 07/03/2009 Quảng Ngãi 4 7

23 HUỲNH THẢO MY Nữ 29/09/2009 Quảng Ngãi 4 7

24 NGUYỄN MỸ LY NA Nữ 02/06/2009 Quảng Ngãi 4 5

25 NGUYỄN TUYẾT NGÂN Nữ 25/09/2009 Quảng Ngãi 4 7

26 TRƢƠNG NGUYỄN THIÊN NGÂN Nữ 29/06/2009 Quảng Ngãi 4 7

27 PHAN THỊ KIM NGÂN Nữ 03/05/2009 Quảng Ngãi 7 4

28 NGUYỄN MỸ NGÂN Nữ 01/09/2009 Quảng Ngãi 7 4

29 TRẦN NGUYỄN DUY NGHĨA Nam 23/10/2009 Quảng Ngãi 7 4

30 BÙI MINH NGỌC Nữ 11/07/2009 Quảng Ngãi 4 5

31 NGUYỄN TRẦN GIA NHI Nữ 09/12/2009 Quảng Ngãi 4 5

32 ĐINH THỊ HỒNG NHI Nữ 12/01/2009 Quảng Ngãi 4 7

33 HUỲNH PHAN HOÀNG OANH Nữ 18/01/2009 Quảng Ngãi 5 4

34 TRẦN VÕ NHẬT PHONG Nam 23/06/2009 Quảng Ngãi 4 5

35 HUỲNH CAO PHƢƠNG Nữ 26/06/2009 Quảng Ngãi 4 5

36 VÕ TUẤN QUANG Nam 23/05/2009 Quảng Ngãi 5 4

37 NGUYỄN TRẦN NHƢ QUỲNH Nữ 24/04/2009 Quảng Ngãi 4 5

38 THÁI VY TRÚC QUỲNH Nữ 02/06/2009 Quảng Ngãi 4 2

39 HỒ HOÀNG MINH TÂM Nữ 20/07/2009 Quảng Ngãi 4 5
40 NGUYỄN VÕ THANH TÂM Nữ 30/01/2009 Quảng Ngãi 4 7
41 NGÔ THỊ THANH THƯƠNG Nữ 06/02/2009 Quảng Ngãi 4 5
42 BÙI NGỌC THY Nữ 31/08/2009 Quảng Ngãi 4 5
43 PHẠM NGỌC BẢO TRÂM Nữ 14/04/2009 Quảng Ngãi 4 5

44 PHẠM MINH TÚ Nam 07/05/2009 Quảng Ngãi 4 5
45 TRẦN LÊ ANH TUẤN Nam 08/07/2009 Quảng Ngãi 4 7
46 BẠCH NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 17/05/2009 Huế 4 1

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN:

Môn học Tự chọn: LÍ - ÂM NHẠC - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ - TIN 



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - LÍ - VĂN)

TT Họ và tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP

1 NGUYỄN HOÀI AN Nữ 01/09/2009 Quảng Ngãi 7 4

2 NGUYỄN THỊ HỒNG CẢM Nữ 14/04/2009 Quảng Ngãi 4 6

3 NGHIÊM THY CHÂU Nữ 30/11/2009 Quảng Ngãi 7 4

4 TÔN LƢU ĐAN ĐAN Nữ 16/04/2009 Quảng Ngãi 4 5

5 HUỲNH TẤN ĐẠT Nam 22/03/2008 Quảng Ngãi 4 5

6 HUỲNH QUỐC ĐẠT Nam 05/08/2009 Quảng Ngãi 5 4

7 ĐỖ THỊ HUYỀN DIỆU Nữ 24/11/2009 Quảng Ngãi 4 2

8 PHẠM THỊ THÙY DUNG Nữ 17/01/2009 Quảng Ngãi 4 7

9 NGUYỄN NGỌC BẢO DUY Nam 24/04/2009 Quảng Ngãi 4 7

10 BÙI HƢƠNG GIANG Nữ 28/03/2009 Quảng Ngãi 4 2

11 TRẦN DƢƠNG BẢO HÂN Nữ 04/07/2009 Quảng Ngãi 4 5

12 HỒ BẢO GIA HÂN Nữ 19/06/2009 Quảng Ngãi 4 7

13 NGÔ THỊ THU HIỀN Nữ 25/06/2009 Quảng Ngãi 4 5

14 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Nữ 04/06/2009 Quảng Ngãi 4 5

15 NGUYỄN TRẦN KIM HIỀN Nữ 20/02/2009 Quảng Ngãi 4 7

16 TĂNG THU HIỀN Nữ 09/08/2009 Quảng Ngãi 4 7

17 NGUYỄN KHÁNH HƢNG Nam 29/05/2009 Quảng Ngãi 4 2

18 BÙI THỊ THU HƢƠNG Nữ 07/11/2009 Quảng Ngãi 4 2

19 NGUYỄN THÚY KIỀU Nữ 08/02/2009 Quảng Ngãi 4 2

20 VÕ THỊ NHẬT LINH Nữ 05/08/2009 Quảng Ngãi 5 4

21 LÊ THỊ KHÁNH LINH Nữ 27/08/2009 Quảng Ngãi 4 5

22 NGUYỄN TRẦN TUỆ MẪN Nữ 04/06/2009 Quảng Ngãi 4 5

23 PHẠM NGỌC DIỄM MY Nữ 02/02/2009 Quảng Ngãi 4 5

24 HUỲNH BẠCH THẢO MY Nữ 25/02/2009 Quảng Ngãi 4 7

25 NGUYỄN HUỲNH LY NA Nữ 22/06/2009 Quảng Ngãi 4 1

26 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 05/12/2009 Quảng Ngãi 5 4

27 HUỲNH THỊ KIM NGỌC Nữ 13/07/2009 Quảng Ngãi 4 7

28 LÊ HOÀNG NGUYÊN Nam 30/11/2009 Quảng Ngãi 7 4

29 NGUYỄN TRẦN THẢO NHIÊN Nữ 07/01/2009 Quảng Ngãi 4 7

30 NGUYỄN XUÂN PHÚ Nam 25/01/2009 Quảng Ngãi 4 7

31 LÊ NGỌC DIỄM PHÚC Nữ 09/05/2009 Quảng Ngãi 4 7

32 ĐỖ ANH QUÂN Nam 23/05/2009 Quảng Ngãi 4 7

33 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 25/08/2009 Quảng Ngãi 4 5

34 LÊ ĐÌNH PHÚ QÚY Nam 17/12/2009 Quảng Ngãi 4 7

35 BÙI NHƢ DIỄM QUỲNH Nữ 06/06/2009 Quảng Ngãi 4 7

36 LÊ NGỌC KIỀU SANG Nữ 13/12/2009 Quảng Ngãi 4 7

37 TRỊNH NHÂN TÂM Nam 04/06/2009 Quảng Ngãi 4 5

38 NGUYỄN NHẬT TÂN Nam 08/06/2009 Quảng Ngãi 4 5

39 NGÔ QUANG THẮNG Nam 29/03/2009 Quảng Ngãi 4 2

40 VY QUỲNH THY Nữ 14/12/2009 Quảng Ngãi 4 5
41 ĐINH HUYỀN TRÂM Nữ 05/10/2009 Quảng Ngãi 4 2
42 PHẠM QUANG TRÍ Nam 25/02/2009 Quảng Ngãi 4 7
43 LÊ HỒNG TRƯỜNG Nam 21/07/2009 Quảng Ngãi 4 7
44 LÊ ANH TUẤN Nam 26/07/2009 Quảng Ngãi 4 7

45 NGUYỄN HOÀNG MINH TUỆ Nữ 17/05/2009 Quảng Ngãi 7 4
46 TRẦN KHÁNH UYÊN Nữ 15/07/2009 Quảng Ngãi 4 5

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN:

Môn học Tự chọn: LÍ - ÂM NHẠC - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ - TIN 



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

(Chuyên đề: TOÁN - VĂN - SỬ)

TT Họ và tên học sinh
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh NV1 NV2 LỚP

1 VY BẢO ÂN Nữ 28/02/2009 Quảng Ngãi 7 8

2 LƢƠNG PHƢƠNG ANH Nữ 09/06/2009 Quảng Ngãi 7 4

3 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 12/01/2009 Quảng Ngãi 7 8

4 LÊ THỊ LINH CHI Nữ 28/02/2009 Quảng Ngãi 7 4

5 TRƢƠNG NGỌC PHƢƠNG CHI Nữ 26/10/2009 Kon Tum 7 8

6 NGÔ THỊ MỸ DUNG Nữ 18/07/2009 Quảng Ngãi 8 7

7 HÀ NỮ TRÀ GIANG Nữ 04/04/2009 Quảng Ngãi 7 4

8 VÕ NGUYỄN NGÂN GIANG Nữ 10/10/2009 Quảng Ngãi 7 4

9 NGUYỄN THỊ HỮU GIÀU Nữ 28/09/2009 Quảng Ngãi 7 8

10 Nguyễn Dƣơng Ngọc Hà Nữ 27/01/2009 Quảng Ngãi 7 8

11 TRẦN BẢO HÂN Nữ 29/07/2009 Quảng Ngãi 5 7

12 ĐỖ THỊ THANH HOA Nữ 26/03/2009 Quảng Ngãi 7 8

13 TẠ NGUYỄN BẢO HUYỀN Nữ 09/01/2009 Quảng Ngãi 7 8

14 TRƢƠNG THỊ NGỌC KHÁNH Nữ 21/04/2009 Quảng Ngãi 7 1

15 BÙI THỊ NGỌC KHOA Nữ 01/01/2009 Quảng Ngãi 7 4

16 NGUYỄN NGỌC NHÃ KỲ Nữ 27/10/2009 Quảng Ngãi 7 8

17 PHẠM ĐỖ HÀ LINH Nữ 11/07/2009 Quảng Ngãi 7 8

18 NGUYỄN THỊ BÍCH LY Nữ 31/12/2009 Quảng Ngãi 7 4

19 TỪ THỊ NA Nữ 26/01/2009 Quảng Ngãi 7 8

20 VÕ LÊ HOÀNG NGÂN Nữ 25/05/2009 Quảng Ngãi 7 8

21 NGUYỄN LÊ KIM NGÂN Nữ 09/11/2009 Quảng Ngãi 7 8

22 HOÀNG KHÁNH         NGÂN Nữ 23/07/2009 Quảng Ngãi 7 4

23 PHẠM VÕ NHƢ NGỌC Nam 08/02/2009 Quảng Ngãi 7 8

24 NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 12/07/2009 Quảng Ngãi 7 8

25 NGUYỄN PHƢƠNG NGUYÊN Nam 04/05/2009 Quảng Ngãi 7 4

26 TRẦN PHẠM HOÀI NHI Nữ 25/11/2009 Quảng Ngãi 7 8

27 NHÂM NGUYỄN THẢO NHI Nữ 27/11/2009 Quảng Ngãi 7 8

28 LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 18/10/2009 Quảng Ngãi 7 8

29 VÕ THU NỮ Nữ 24/04/2009 Quảng Ngãi 7 8

30 NGUYỄN PHẠM YẾN NY Nữ 21/02/2009 Quảng Ngãi 7 8

31 BẠCH NGUYỄN HOÀNG PHÁT Nam 27/01/2009 Quảng Ngãi 8 7

32 VƢƠNG MINH PHƢƠNG Nữ 05/11/2009 Quảng Ngãi 7 8

33 Kiều Thị Nhƣ Quỳnh Nữ 13/05/2009 Quảng Ngãi 8 7

34 BÙI PHƢƠNG THẢO Nữ 12/04/2009 Quảng Ngãi 7 8

35 ĐẶNG PHƢƠNG THẢO Nữ 10/10/2009 Quảng Ngãi 7 4

36 HỒ THANH THẢO Nữ 09/02/2009 Quảng Ngãi 7 8

37 NGUYỄN TỐ THOA Nữ 08/10/2009 Quảng Ngãi 7 8

38 HỒ THỊ CẨM THU Nữ 03/10/2009 Quảng Ngãi 6 7

39 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THUỲ Nữ 30/10/2009 Quảng Ngãi 7 4

40 LÊ THÙY MỸ TIÊN Nữ 26/10/2009 Quảng Ngãi 7 8

41 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH Nữ 04/01/2009 Quảng Ngãi 7 8

42 Bùi Quang Vũ Nam 40075 Quảng Ngãi 7 6

43 HỨA THỊ THẢO VY Nữ 28/08/2009 Quảng Ngãi 7 8

Tp. Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A  - GVCN:

Môn học Tự chọn: SINH - ĐỊA - GDKT&PL - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ


